
Phụ lục 4
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

TỪ NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐẾN NĂM HỌC 2021-2022

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)

TIỂU HỌC

A. NĂM HỌC 2018-2019

I Toàn tỉnh 2,645 1,185 1,382 52.2% 78 2.9% 182 703 1781 28.3%

II Các huyện, thành phố 2,603 1,143 1,382 53.1% 78 3.0% 182 685 1765 28.0%

1 Đăk Hà 374 149 213 57.0% 12 3.2% 24 103 260 28.4%

2 Đăk Tô 228 41 187 82.0% 0.0% 12 62 200 23.7%

3 Ngọc Hồi 163 107 52 31.9% 4 2.5% 12 58 170 25.4%

4 Tu Mơ Rông 200 38 162 81.0% 0.0% 18 58 84 40.8%

5 Đăk Glei 234 104 117 50.0% 13 5.6% 24 75 176 29.9%

6 Sa Thầy 274 133 134 48.9% 7 2.6% 12 67 188 26.3%

7 Ia H'Drai 63 38 19 30.2% 6 9.5% 12 23 47 32.9%

8 Kon Rẫy 183 55 127 69.4% 1 0.5% 8 44 97 31.2%

9 Kon Plông 271 176 86 31.7% 9 3.3% 12 52 115 31.1%

10 TP Kon Tum 613 302 285 46.5% 26 4.2% 48 143 428 25.0%

III Do Sở GDĐT quản lý 42 42 0.0% 0.0% 0 18 16 52.9%

B. NĂM HỌC 2019-2020

I Toàn tỉnh 2,663 1,252 1,327 49.8% 84 3.2% 146 785 1715 31.4%

II Các huyện, thành phố 2,621 1,210 1,327 50.6% 84 3.2% 146 767 1699 31.1%

1 Đăk Hà 370 168 192 51.9% 10 2.7% 18 109 254 30.0%

2 Đăk Tô 257 50 205 79.8% 2 0.8% 8 75 187 28.6%
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3 Ngọc Hồi 189 117 72 38.1% 0.0% 6 68 160 29.8%

4 Tu Mơ Rông 210 38 167 79.5% 5 2.4% 12 64 78 45.1%

5 Đăk Glei 221 83 130 58.8% 8 3.6% 20 76 175 30.3%

6 Sa Thầy 266 138 119 44.7% 9 3.4% 18 77 178 30.2%

7 Ia H'Drai 53 25 19 35.8% 9 17.0% 12 25 46 35.2%

8 Kon Rẫy 190 64 126 66.3% 0.0% 4 49 97 33.6%

9 Kon Plông 257 223 29 11.3% 5 1.9% 8 59 108 35.3%

10 TP Kon Tum 608 304 268 44.1% 36 5.9% 40 165 416 28.4%

III Do Sở GDĐT quản lý 42 42 0.0% 0.0% 0 18 16 52.9%

C. NĂM HỌC 2020-2021

I Toàn tỉnh 2,665 1,249 1,352 51% 64 2.4% 136 897 1590 36.1%

II Các huyện, thành phố 2,623 1,207 1,352 52% 64 2.4% 136 879 1574 35.8%

1 Đăk Hà 333 144 189 57% 0.0% 12 129 233 35.6%

2 Đăk Tô 254 66 188 74% 0.0% 8 91 171 34.7%

3 Ngọc Hồi 209 147 62 30% 0.0% 6 79 149 34.6%

4 Tu Mơ Rông 173 34 139 80% 0.0% 12 68 74 47.9%

5 Đăk Glei 296 107 177 60% 12 4.1% 20 88 163 35.1%

6 Sa Thầy 274 132 127 46% 15 5.5% 18 92 163 36.1%

7 Ia H'Drai 58 30 22 38% 6 10.3% 12 26 45 36.6%

8 Kon Rẫy 180 41 139 77% 0.0% 4 57 97 37.0%

9 Kon Plông 249 182 67 27% 0.0% 8 61 106 36.5%

10 TP Kon Tum 597 324 242 41% 31 5.2% 36 188 373 33.5%

III Do Sở GDĐT quản lý 42 42 0% 0.0% 0 18 16 52.9%

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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D. NĂM HỌC 2021-2022

I Toàn tỉnh 2,686 1,379 1,196 44.5% 111 4.1% 162 951 1552 38.0%

II Các huyện, thành phố 2,644 1,337 1,196 45.2% 111 4.2% 162 933 1536 37.8%

1 Đăk Hà 367 145 206 56.1% 16 4.4% 18 135 234 36.6%

2 Đăk Tô 252 66 186 73.8% 0.0% 4 95 167 36.3%

3 Ngọc Hồi 204 147 48 23.5% 9 4.4% 6 84 144 36.8%

4 Tu Mơ Rông 181 34 147 81.2% 0.0% 12 74 68 52.1%

5 Đăk Glei 309 127 172 55.7% 10 3.2% 20 92 159 36.7%

6 Sa Thầy 262 147 102 38.9% 13 5.0% 18 98 157 38.4%

7 Ia H'Drai 64 36 23 35.9% 5 7.8% 12 28 43 39.4%

8 Kon Rẫy 173 52 121 69.9% 0.0% 4 66 97 40.5%

9 Kon Plông 234 206 28 12.0% 0.0% 8 67 100 40.1%

10 TP Kon Tum 598 377 163 27.3% 58 9.7% 60 194 367 34.6%

III Do Sở GDĐT quản lý 42 42 0.0% 0.0% 0 18 16 52.9%

TRUNG HỌC CƠ SỞ

A. NĂM HỌC 2018-2019

I Toàn tỉnh 1,196 994 194 16.2% 8 0.7% 112 196 964 16.6%

II Các huyện, thành phố 1,093 892 194 17.7% 7 0.6% 112 182 888 17.0%

1 Đăk Hà 158 135 21 13.3% 2 1.3% 12 25 134 15.7%

2 Đăk Tô 124 87 37 29.8% 0 0.0% 8 17 99 14.7%

3 Ngọc Hồi 131 110 21 16.0% 0.0% 8 21 98 17.6%

4 Tu Mơ Rông 108 72 36 33.3% 0.0% 12 21 61 25.6%

5 Đăk Glei 127 87 38 29.9% 2 1.6% 24 18 78 18.8%

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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6 Sa Thầy 123 113 7 5.7% 3 2.4% 12 18 95 15.9%

7 Ia H'Drai 18 15 3 16.7% 0.0% 8 3 19 13.6%

8 Kon Rẫy 76 69 7 9.2% 0.0% 4 12 53 18.5%

9 Kon Plông 86 86 0.0% 0.0% 8 13 47 21.7%

10 TP Kon Tum 142 118 24 16.9% 0.0% 16 34 204 14.3%

III Do Sở GDĐT quản lý 103 102 0.0% 1 1.0% 0 14 76 15.6%

B. NĂM HỌC 2019-2020

I Toàn tỉnh 1,211 1010 198 16.4% 3 0.2% 104 244 916 20.3%

II Các huyện, thành phố 1,109 908 198 17.9% 3 0.3% 104 227 843 21.2%

1 Đăk Hà 159 135 23 14.5% 1 0.6% 12 30 129 18.9%

2 Đăk Tô 124 87 37 29.8% 0 0.0% 8 22 94 19.0%

3 Ngọc Hồi 131 110 21 16.0% 0.0% 8 25 94 21.0%

4 Tu Mơ Rông 108 72 36 33.3% 0.0% 12 27 55 32.9%

5 Đăk Glei 127 87 38 29.9% 2 1.6% 20 24 72 25.0%

6 Sa Thầy 120 113 7 5.8% 0.0% 8 22 91 19.5%

7 Ia H'Drai 20 17 3 15.0% 0.0% 8 5 17 22.7%

8 Kon Rẫy 76 69 7 9.2% 0.0% 4 16 49 24.6%

9 Kon Plông 86 86 0.0% 0.0% 8 17 43 28.3%

10 TP Kon Tum 158 132 26 16.5% 0.0% 16 39 199 16.4%

III Do Sở GDĐT quản lý 102 102 0.0% 0 0.0% 0 17 73 18.9%

C. NĂM HỌC 2020-2021

I Toàn tỉnh 1,225 1022 199 16.2% 4 0.3% 104 284 943 23.1%

II Các huyện, thành phố 1,123 920 199 17.7% 4 0.4% 104 263 874 23.1%

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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1 Đăk Hà 163 137 25 15.3% 1 0.6% 12 34 135 20.1%

2 Đăk Tô 124 87 37 29.8% 0 0.0% 8 25 97 20.5%

3 Ngọc Hồi 131 110 21 16.0% 0.0% 8 28 101 21.7%

4 Tu Mơ Rông 108 72 36 33.3% 0.0% 12 29 53 35.4%

5 Đăk Glei 127 87 38 29.9% 2 1.6% 20 28 74 27.5%

6 Sa Thầy 121 113 7 5.8% 1 0.8% 8 26 92 22.0%

7 Ia H'Drai 23 19 4 17.4% 0.0% 8 7 15 31.8%

8 Kon Rẫy 76 69 7 9.2% 0.0% 4 20 55 26.7%

9 Kon Plông 86 86 0.0% 0.0% 8 22 48 31.4%

10 TP Kon Tum 164 140 24 14.6% 0.0% 16 44 204 17.7%

III Do Sở GDĐT quản lý 102 102 0.0% 0.0% 0 21 69 23.3%

D. NĂM HỌC 2021-2022

I Toàn tỉnh 1,252 1,050 194 15.5% 8 0.6% 104 387 870 30.8%

II Các huyện, thành phố 1,181 980 194 16.4% 7 0.6% 104 356 811 30.5%

1 Đăk Hà 167 139 26 15.6% 2 1.2% 12 49 130 27.4%

2 Đăk Tô 124 87 37 29.8% 0 0.0% 8 38 84 31.1%

3 Ngọc Hồi 132 115 17 12.9% 0.0% 8 35 99 26.1%

4 Tu Mơ Rông 108 72 36 33.3% 0.0% 12 38 44 46.3%

5 Đăk Glei 127 87 38 29.9% 2 1.6% 20 39 63 38.2%

6 Sa Thầy 128 116 9 7.0% 3 2.3% 8 33 90 26.8%

7 Ia H'Drai 23 19 4 17.4% 0.0% 8 9 13 40.9%

8 Kon Rẫy 76 69 7 9.2% 0.0% 4 27 48 36.0%

9 Kon Plông 86 86 0.0% 0.0% 8 29 41 41.4%

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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10 TP Kon Tum 210 190 20 9.5% 0.0% 16 59 199 22.9%

III Do Sở GDĐT quản lý 71 70 0.0% 1 1.4% 0 31 59 34.4%

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

A. NĂM HỌC 2018-2019

I Toàn tỉnh 442 436 6 2 48 118 287 29.14%
II Các huyện, thành phố

1 Đăk Hà

2 Đăk Tô

3 Ngọc Hồi

4 Tu Mơ Rông

5 Đăk Glei

6 Sa Thầy

7 Ia H'Drai

8 Kon Rẫy

9 Kon Plông

10 TP Kon Tum

III Do Sở GDĐT quản lý 442 436 6 2 48 118 287 29.1%
B. NĂM HỌC 2019-2020

I Toàn tỉnh 461 456 5 2 44 135 280 32.5%
II Các huyện, thành phố

1 Đăk Hà

2 Đăk Tô

3 Ngọc Hồi

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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4 Tu Mơ Rông

5 Đăk Glei

6 Sa Thầy

7 Ia H'Drai

8 Kon Rẫy

9 Kon Plông

10 TP Kon Tum

III Do Sở GDĐT quản lý 461 456 5 2 44 135 280 32.5%
C. NĂM HỌC 2020-2021

I Toàn tỉnh 454 451 3 2 40 154 265 36.8%
II Các huyện, thành phố

1 Đăk Hà

2 Đăk Tô

3 Ngọc Hồi

4 Tu Mơ Rông

5 Đăk Glei

6 Sa Thầy

7 Ia H'Drai

8 Kon Rẫy

9 Kon Plông

10 TP Kon Tum

III Do Sở GDĐT quản lý 454 451 3 2 40 154 265 36.8%
D. NĂM HỌC 2021-2022

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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I Toàn tỉnh 433 430 3 4 36 250 176 58.7%
II Các huyện, thành phố

1 Đăk Hà

2 Đăk Tô

3 Ngọc Hồi

4 Tu Mơ Rông

5 Đăk Glei

6 Sa Thầy

7 Ia H'Drai

8 Kon Rẫy

9 Kon Plông

10 TP Kon Tum

III Do Sở GDĐT quản lý 433 430 3 4 36 250 176 58.7%

TT Tỉnh/thành phố

Khối phòng học tập
Số phòng học
cần bổ sung

Thiết bị dạy học (theo lớp)

Tổng số Kiên cố
Bán kiên cố Nhờ/mượn/tạm

Số bộ hiện
có

Số bộ cần bổ
sung

Tỷ lệ đáp
ứng (%)Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng Tỷ lệ (%)
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